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TÓM TẮT: Các loài trong phân chi Archaeperidinium (chi Protoperidinium) được định loại dựa 
vào đặc điểm hình thái tấm đỉnh thứ nhất (tấm 1’) kiểu “ortho” và sự hiện diện của hai tấm xen 
(tấm a). Tổng cộng có 10 loài đã được tìm thấy trong vùng biển Việt Nam, trong đó có 6 loài:  
P. abei var. rotundata, P. compressum, P. stellatum, P. cf. planiceps, P. latum và P. nux lần đầu 
tiên ghi nhận cho khu hệ tảo Hai roi của Việt Nam. Các loài này đã được mô tả chi tiết về hình thái, 
kích thước, cấu trúc bề mặt vỏ tế bào và được minh họa bằng hình ảnh chụp dưới kính hiển vi 
quang học. 
Từ khóa:Protoperidinium, Archaeperidinium, phân loại học, Việt Nam. 

 
MỞ ĐẦU 

Protoperidinium Bergh (1881) là một chi 
lớn của tảo hai roi (dinoflagellates), thường 
không có lục lạp và xem như là dị dưỡng [38]. 
Các tấm vỏ của chi tảo này được  đặc trưng bởi 
ba tấm đai kết hợp với một tấm chuyển tiếp [5], 
và hiện nay có khoảng 280 loài [18]. Bergh 
(1881) [8] đã xây dựng một chi mới là 
Protoperidinium từ một số loài của chi 
Peridinium Ehrenberg, 1830. Jörgensen (1912) 
[24] đã thành lập một chi thứ hai là 
Archaeperidinium với hai tấm xen hay tấm a 
(anterior intercalary). Sau đó Lebour (1922) 
[30] đã chuyển chi này thành phân chi và được 
Paulsen (1931) [40] tán thành. Balech (1974) 
[5] đã chuyển 231 loài của chi Peridinium 
Ehrenberg sống ở biển sang chi 
Protoperidinium dựa trên sự khác nhau về số 
lượng tấm đai (cingular). Sau đó chi 
Protoperidinium được chia thành ba phân chi 
dựa trên số lượng các tấm trên đai và tấm xen. 
Phân chi Archaeperidinium (Jörgensen, 1912) 
Balech, 1974 có bảy tấm trên đai và hai tấm 
xen, đến nay, trên thế giới có khoảng 20 loài 
được thừa nhận [23]. Kawami et al. (2009) [25] 
đã tìm ra loài mới  
P. tricingulatum, tuy nhiên, Potvin et al. (2013) 
[42] đã chuyển loài này sang chi mới 
Islandinium Head, Harland & Matthiessen, 
2001. Mới đây, Liu et al. (2015) [31] đã bổ sung 
cho phân chi Archaeperidinium một loài mới  
P. fuzhouense Liu, Mertens & Gu, 2015. 
Yamaguchi et al. (2011) [58] đã khôi phục lại 

chi Archaeperidinium Jörgensen, 1912 dựa trên 
dữ liệu sinh học phân tử và hình thái học. Hai 
loài được chuyển từ chi Protoperidinium sang là 
P. minutum (Kofoid, 1907) Jörgensen, 1912 và 
P. constrictum Abé, 1936 [31, 34, 58].  

Trong thành phần loài thực vật phù du ở 
Biển Đông và vùng lân cận được ghi nhận từ 
năm 1995 bởi Boonyapiwat (1999a,b, 2000, 
2001, 2005) [10, 11, 12, 13, 14], Shamsudin et 
al. (1999a, b) [46, 47] và Nguyen & Vu (2001) 
[36] có 64 loài thuộc chi Protoperidinium và 3 
loài trong số đó thuộc phân  
chi Archaeperidinium, bao gồm: P. abei,  
P. excentricum và P. thorianum. 

Trong vùng biển ven bờ của Việt Nam, 
nghiên cứu rất sớm về tảo hai roi đã được thực 
hiện ở vịnh Nha Trang bởi Hoàng Quốc Trương 
(1963) [55]. Riêng chi Peridinium, tác giả đã 
mô tả vắn tắt và minh họa bằng hình vẽ tế bào 
của 14 loài. Shirota (1966) [48] cũng đã đưa ra 
danh sách gồm 14 loài thuộc chi Peridinium 
kèm theo hình vẽ và kích thước nhưng không 
mô tả loài. Chu Văn Thuộc và nnk. (2007) [15] 
đã tìm thấy 24 loài thuộc chi Protoperidinium 
trong vịnh Bắc Bộ nhưng không có loài nào 
thuộc phân chi Archaeperidinium. Các nghiên 
cứu gần đây của Nguyễn Ngọc Lâm và nnk. 
(2006) [27], Đoàn Như Hải & Nguyễn Ngọc 
Lâm (2008) [20], Hồ Văn Thệ & Nguyễn Ngọc 
Lâm (2005, 2006, 2009) [52, 53, 54], Nguyễn 
Ngọc lâm và Hồ Văn Thệ (2009) [28] đã ghi 
nhận 18 loài thuộc chi Protoperidinium từ vùng 
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biển ven bờ Nam Trung bộ, trong đó có một 
loài (P. excentricum) thuộc phân chi 
Archaeperidinium. Năm 2009, Tôn Thất Pháp 
(chủ biên) [41] đã cho ra một ấn phẩm về “Đa 
dạng sinh học ở phá Tam Giang-Cầu Hai tỉnh 
Thừa Thiên-Huế”, trong đó đã mô tả và minh 
họa bằng hình ảnh của 30 loài thuộc chi 
Protoperidinium,5 loài trong số đó thuộc phân 
chi Archaeperidinium. 

Bài báo này cung cấp những dẫn liệu chi tiết 
về hình thái học của các loài thuộc phân chi 
Archaeoeridinium góp phần nghiên cứu đa dạng 
khu hệ tảo Hai roi trong vùng biển Đông  
Việt Nam. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Chúng tôi đã tiến hành các phân tích khoảng 

600 mẫu thực vật phù du (TVPD) thu thập từ 
các đề tài KC.09.03/06-10, SONNE (2006), dự 
án HABViet, dự án CLIMEEViet (2009-2011), 
đề tài cơ sở 2010, 2012, 2013, đề tài cơ bản 
(2012-2013), và các đề tài địa phương  trong 
khu vực như Trà Vinh, Bến Tre, Nha Trang, 
Ninh Thuận, Phú Yên (2012-2013) và đề tài 
nghiên cứu cơ bản mã số 106-NN.06-2014.08. 
Phương pháp thu thập vật mẫu  

 Các mẫu định tính của thực vật phù du 
được kéo theo phương thẳng từ gần đáy lên tới 
tầng mặt bằng lưới thu sinh vật phù du có 
đường kính mắt lưới 20 µm và miệng lưới bằng 
30 cm. Tất cả các mẫu sau khi thu xong sẽ được 
cố định ngay bằng dung dịch formaldehyde sao 
cho đạt nồng độ sau cùng khoảng 4% và được 
bảo quản trong chai nhựa 50 ml, tại phòng 
Phòng Sinh vật phù du, Viện Hải dương học. 
Phương pháp phân tích  

Để kiểm tra hình thái chi tiết các tấm vỏ 
giáp, tế bào được nhuộm bằng chất nhuộm 
Calcofluor White M2R [17] và quan sát dưới 
kính hiển vi quang học (KHVQH) LEICA 
DMLB (Đức) kèm với thiết bị huỳnh quang 
(phân sắc ánh sáng tím, bước sóng khoảng 430 
nm, xung phát ánh sáng xanh bước sóng khoảng 
490 nm) hoặc với pha tương phản và thấu kính 
tương phản vi phân-DIC [29]. Sử dụng máy ảnh 
số Olympus DP-71 kết nối với KHVQH để 
chụp ảnh và dùng phầm mềm Adobe Photoshop 
CS6 Extended để vẽ hình dạng tế bào tảo.                     

Các thuật ngữ dùng trong mô tả các tấm vỏ 
giáp theo hệ thống sắp xếp của Kofoid (1909) 
[26] đã được Steidinger & Tangen (1996) [49] 
bổ sung. Đo kích thước tế bào theo phương 
pháp của Balech (1974) [5]. Các tài liệu chủ yếu 
được dùng để xác định loài bao gồm: Abé 
(1927, 1936, 1981) [1, 2, 3]; Schiller (1935, 
1937) [44, 45]; Wood (1954) [57]; 
Subrahmanian (1971) [50]; Taylor (1976) [51]; 
Balech (1988) [6] và Hoppenrath et al. (2009) 
[23]. Các thông tin về loài được cập nhật từ 
trang web AlgaeBase [19]. 

Các từ viết tắt trong mô tả hình thái và chú 
thích hình ảnh như sau: APC=phức hợp lỗ đỉnh, 
Po=lỗ đỉnh, tấm 1’=tấm đỉnh thứ nhất, tấm 
3’=tấm đỉnh thứ ba, 1a=tấm xen thứ nhất, 
2a=tấm xen thứ hai, t=tấm chuyển tiếp, C1-
C3=các tấm đai từ 1 đến 3, 3’’’=tấm dưới đai 
thứ ba, S=rãnh dọc, Sa=tấm trên rãnh dọc, 
Sd=tấm rãnh dọc bên phải, Ss=tấm rãnh dọc 
bên trái và Sp=tấm dưới rãnh dọc.  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Thành phần loài 

Từ kết quả phân tích các mẫu vật đã xác 
định được 10 loài thuộc phân chi 
Archaeperidinium, chi Protoperidinium ở vùng 
biển Việt Nam (bảng 1). Trước đây, loài  
P. stellatum chỉ được tìm thấy ở trạng thái bào 
tử nghỉ (resting cyst) từ các mẫu trầm tích, hình 
thái vỏ tế bào được Wall mô tả lần đầu tiên sau 
khi nảy mầm [56]. Trong nghiên cứu này chúng 
tôi đã thu được các tế bào sinh dưỡng 
(vegetative cells) của loài P. stellatum trong các 
mẫu thu ở ven bờ Ninh Thuận và Bình Thuận. 
Một loài nữa rất hiếm gặp và tương tự với P. 
stellatum cũng đã được phát hiện đó là P. 
compressum. Trong các tài liệu về cổ sinh vật 
học, hai loài này được cho là tên đồng vật 
(synonym) [21, 43, 4, 16, 32]. Tuy nhiên, dựa 
trên sự khác biệt về kích thước tấm 1’, các tấm 
trên đai và độ nghiêng của đai, Balech (1994) 
[7] đã chuyển loài Peridinium stellatum sang 
chi Protoperidinium và cho là một loài riêng 
biệt với P. compressum. Ngoài ra, chúng tôi còn 
phát hiện điểm khác nhau cơ bản giữa hai loài 
này là ở hình thái và kích thước của tấm dưới 
rãnh dọc (Sp) và tấm dưới đai thứ ba (3”’). Đặt 
biệt, loài P. latum là một phát hiện khá thú vị, 
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đây là loài nước ngọt nhưng đôi khi được phát 
hiện ở nước lợ [39, 57, 45]. Paulsen (1908) đã 
mô tả loài này ở nước ngọt với sừng đỉnh rất 
ngắn, vỏ dưới hình bán cầu hoặc phẳng ở khu 
vực đối đỉnh và không đề cập đến sự có mặt của 
sừng dưới. Chúng tôi đã phát hiện loài này xuất 
hiện nhiều ở vùng cửa sông Cửu Long với sừng 
đỉnh gần như tách biệt và hai sừng dưới rất dễ 
nhận thấy. Một loài khác cũng được tìm thấy ở 

vùng cửa sông là P. cf. planiceps có nhiều đặc 
điểm tương đồng với mô tả và minh họa (hình 
thái tế bào và các tấm vỏ, sự lệch đai) của loài 
P. planiceps (Abé) Balech, 1988 nhưng có một 
điểm khác biệt là loài chúng tôi phát hiện có lỗ 
đỉnh (Po) giống như ở các loài P. thorianum, P. 
abei và P. abei var. rotundata trong khi loài của 
Balech (1988) không có Po.  

 
Bảng 1. Danh sách  các loài thuộc phân chi Archaeperidinium, chi Protoperidinium được tìm thấy 
trong vùng biển Việt Nam 

STT Tên loài Tài liệu tham khảo 
1 P. abei (Paulsen, 1930) Balech, 1974 [41] 
2 P. abei var. rotundatum (Abé, 1936) Taylor, 1967* Nghiên cứu này 
3 Protoperidinium compressum (Abé, 1927) Balech, 1974* Nghiên cứu này 
4 P. excentricum (Paulsen, 1907) Balech, 1974 [41] 
5 P. latum Paulsen, 1908* Nghiên cứu này 
6 P. nux (Schiller, 1937) Balech, 1974* Nghiên cứu này 
7 P. cf. planiceps (Abé, 1981) Balech 1988* Nghiên cứu này 
8 P. stellatum (Wall, 1968) Balech, 1994* Nghiên cứu này 
9 P. thorianum (Paulsen, 1905) Balech, 1973 [41] 

10 P. ventricum (Abé, 1927) Balech, 1974 [41] 
*. Loài mới được ghi nhận cho khu hệ thực vật phù du biển Việt Nam. 
 

Trong số 10 loài thuộc chi Protoperidinium 
được thống kê trong bài báo này, có 4 loài (P. 
abei, P. excentricum, P. thorianum và P. 
ventricum) đã được Tôn Thất Pháp và nnk. 
(2009) [41] mô tả và minh họa bằng hình ảnh. Vì 
vậy, chúng tôi sẽ không mô tả lại các loài trên 
vốn rất đặc trưng ở vùng biển Việt Nam mà chỉ 
mô tả 6 loài mới được ghi nhận, đó là 
Protoperidinium compressum (Abé) Balech, 
1974; P. stellatum (Wall) Balech, 1994; P. abei 
var. rotundatum (Abé) Taylor, 1967; P. nux 
(Schiller) Balech, 1974; P. cf. planiceps (Abé) 
Balech 1988 và P. latum Paulsen, 1908 (bảng 1). 

Đặc điểm chung của các loài thuộc phân chi 
Archaeperidinium là có bảy tấm trên đai, tấm 
đỉnh thứ nhất kiểu “ortho” và chỉ có hai tấm xen 
ở vỏ trên với kích thước gần bằng nhau,  trừ ở 
loài P. excentricum hai tấm xen có hình dạng và 
kích thước rất khác nhau.  

Mô tả các loài  

Protoperidinium abei var. rotundata (Abé, 
1936) Taylor, 1976 (Hình 1a-d) 

Basionym: Peridinium abei f. rotunda Abé, 
1936a: 667  

Homotypic synonym: Peridinium 
rotundatum T.H.Abé 1936 

Heterotypic synonym: Protoperidinium 
rotundatum T.H.Abé 1936, Protoperidinium 
hidemitii (Paulsen) Balech 1994. 

Abé, 1936a: 667, figs 56-58 [2]; Taylor, 
1976: 137 [51]; Liu et al., 2015: 9, figs 49-55 
[31]. 

Mô tả: Tế bào có dạng hình thoi rộng với 
các cạnh bên lồi khi nhìn từ mặt bụng, không có 
sừng đỉnh, chỉ có một sừng dưới kéo dài mang 
gai nhọn (hình 1b). Tế bào dài khoảng 70-75 
µm, rộng khoảng 65-70 µm. Lỗ đỉnh (Po) có 
dạng khe hẹp kéo dài từ tấm 1’ đến 1/3 tấm đỉnh 
thứ ba (3’) (hình 1c). Tấm 1’ không cân đối với 
hai cạnh trên rất ngắn, hai cạnh dưới thẳng ở 
giữa và đầu tận cùng có dạng hình móc câu 
(hình 1c). Hai tấm xen đều có sáu cạnh, tấm 2a 
cao hơn tấm 1a (hình 1c). Đai lệch xuống 
khoảng 2 lần và hơi vặn xoắn, các tấm đai được 
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chạm trổ với các gân xương dọc rất nổi bật 
(hình 1a). Phần vỏ dưới không cân đối, bên phải 
kéo dài thành sừng và mang một gai nhọn  
(hình 1b), gai này nằm trên tấm 2”” (hình 3d). 
Rãnh dọc hẹp ở trên và mở rộng dần xuống phía 
dưới (hình 1a), tấm Sp hình bốn cạnh và mang 
một gai nhỏ phía trên (hình 3d). Bề mặt các  
tấm vỏ được chạm trổ với cấu tạo dạng  
mạng lưới và các lỗ có kích thước khác nhau 
(hình 1c-d). 

Sinh thái và phân bố: P. abei var. rotundata 
được phát hiện đầu tiên ở vịnh Mutsu của Nhật 
Bản [2]; vịnh Bengal và ở cuối phía nam của 
kênh Mozambique [51]; loài này đã được nảy 
mầm từ bào tử trong trầm tích tìm thấy ở ven bờ 
phía nam, phía đông của Trung Quốc và biển 
Hoàng Hải [31]. Trong nghiên cứu này, P. abei 
var. rotundata được tìm thấy ở ven bờ Đà Nẵng, 
Bình Thuận, Kiên Giang, vịnh Nha Trang và 
đầm Thị Nại. 

 

 
Hình 1. Protoperidinium abei var. rotundata (Abé, 1936) Taylor, 1967 

a&b. Tế bào có dạng hình thoi với các cạnh bên lồi được nhìn từ mặt bụng; a. Cho thấy đai lệch xuống 
khoảng 1,5 lần và được chạm trỗ với các gân xương dọc (đầu mũi tên) và rãnh dọc hẹp ở phía trên (S); b. Cho 
thấy đường nét bên ngoài của tế bào không cân đối với một gai nhọn ở sừng dưới bên phải (mũi tên); c. Hình 
thái, kích thước của các tấm vỏ trên và chạm trổ với cấu tạo dạng mạng lưới (mũi tên) và các lỗ (đầu mũi tên); 
d. Hình thái các tấm đai, tấm vỏ dưới và rãnh dọc, tấm đối đỉnh 2”” mang gai dưới (mũi tên). Các hình được 
chụp bằng KHVQH. Hình a và hình b có cùng thước tỷ lệ; và hình c và hình d có cùng thước tỷ lệ. 
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Protoperidinium compressum (Abé) Balech, 
1974 (Hình 2a-d) 

Basionym: Congruentidium compressum 
Abé, 1927: 420, fig. 36A-E 

Homotypic synonym: Congruentidium 
compressum Abé 1927 

Heterotypic sy nonym: Peridinium 
compressum (Abé) Nie  

Abé, 1927: 420, fig. 36A-E [1]; Abé, 1981: 
308 [3]; Matzenauer, 1933: 481, fig. 57a-b [33]; 
Balech, 1974: 54 [5]; Evagelopoulos & 
Nikolaidis, 1996: 301-307, figs 1-3 [16]; 
Okolodkov, 2008: 104, pl. 1, figs 7-8 [37]; 
Hoppenrath et al., 2009: 148 [23].  

Mô tả: Tế bào hình năm cạnh rất đặc trưng, 
bị nén rất mạnh theo hướng lưng-bụng, sừng 
đỉnh rất ngắn (hình 2a-b). Tế bào có chiều dài 
khoảng 50-80 µm, rộng khoảng 60-70 µm, sừng 
dưới và gai có chiều dài khoảng 5-7 µm. Vỏ 
trên hình nón, các cạnh bên hơi lồi. Tấm 1’ 
dạng hình thoi hơi không cân đối (hình 2a-b), 
hai tấm xen đều có năm cạnh ở mặt lưng, tấm 

2a hơi nhỏ hơn tấm 2a (hình 2c-d). Đai lõm, 
lệch theo hướng đi lên khoảng 0,75-1,0 lần 
chiều rộng của đai (hình 2a-b). Vỏ dưới có các 
cạnh bên hơi lồi, mang hai sừng dưới hình nón 
thấp với một gai nhọn hơi phân kỳ (hình 2a-b, 
d), vòng tấm dưới đai chỉ duy nhất tấm thứ ba 
(3”’) nằm ở mặt lưng (hình 2c-d). Rãnh dọc 
rộng, ngắn, hơi nghiêng và cho thấy hình dạng 
của tấm trên rãnh dọc (Sa), tấm bên phải (Sd), 
tấm bên trái (Ss) và tấm dưới rãnh dọc (Sp); tấm 
Sp lớn, dễ quan sát và gần như cân đối (hình 2a-
b). Bề mặt các tấm vỏ giáp có cấu trúc mạng 
lưới và các gai nhỏ ở mắt lưới (hình 2a, c) và 
nơi tiếp giáp giữa các vòng tấm rất phát triển 
(hình 2a-d).    

Sinh thái và phân bố: P. compressum là loài 
ven bờ và hiếm gặp của tảo hai roi biển [51, 
16], chúng có khả năng tạo bào tử nghỉ trong 
trầm tích [22, 9, 35, 32]. Loài này được tìm thấy 
lần đầu tiên ở vùng biển Nhật Bản [1]. Trong 
nghiên cứu này, loài P. compressum đã được 
tìm thấy ở ven bờ vịnh Nha Trang, vịnh Vân 
Phong và Ninh Thuận. 

 

 

Hình 2. Protoperidinium 
compressum (Abé) Balech, 

1974 
a&b: Tế bào hình năm cạnh nhìn 
từ mặt bụng với hai sừng dưới 
hình nón thấp mang gai nhọn phân 
kỳ (đầu mũi tên), đai lệch lên (mũi 
tên), cho thấy hình dạng các tấm 
vỏ và tấm rãnh dọc như: Sa (+), 
Sd, Ss và Sp. c&d: Tế bào nhìn từ 
mặt lưng cho thấy hình thái các 
tấm vỏ và bề mặt có cấu tạo 
dạngmạng lưới và các gai rất nhỏ 
ở các mắt lưới (hình c, tương tự 
như ở hình a). Các hình a & c 
được chụp bằng kính hiển vi 
quang học (KHVQH), hình b chụp 
bằng kính hiển vi sử dụng đèn 
huỳnh quang (KHVHQ) và hình d 
được vẽ bằng phần mềm đồ họa. 
Tỷ lệ thước ở hình a được áp dụng 
cho các hình b & d. 

 
Protoperidinium latum Paulsen, 1908 (Hình 
3a-e) 

Paulsen, 1908: 41, fig. 48 [39]; Schiller, 

1935: 168, figs 170a-f [44]; Wood, 1954: 233, 
fig. 103 [57]. 

Mô tả: Tế bào hình trái xoan và hơi không 



Phan Tan Luom et al. 

 44 

cân đối khi nhìn từ mặt bụng (hình 3a-b, d). 
Chiều dài tế bào từ 47-50 µm, chiều rộng từ 60-
65 µm và chiều sâu 50-53 µm. Vỏ trên hình bán 
nguyệt rất thấp với sừng đỉnh ngắn, dạng hình 
thang và gần như tách biệt với thân tế bào (hình 
3a-b, d). Tấm 1’ có dạng hình thoi không cân 
đối (hình 3b, d). Hai tấm xen rất rộng và tương 
đương nhau về kích thước, tấm 1a hình bảy 
cạnh trong khi tấm 2a hình sáu cạnh (hình 3e). 
Đai sâu và rộng, gần như không lệch hoặc hơi 
lệch xuống (hình 3a-b, d). Phần vỏ dưới hơi 
không cân đối do sừng bên trái hơi to và dài hơn 

bên phải, mỗi sừng kết thúc bằng một gai nhỏ 
(hình 3a, d). Rãnh dọc rộng, sâu và thẳng (hình 
3a-b, d). Bề mặt các tấm vỏ được chạm trỗ với 
rất nhiều gai nhỏ và đường nối giữa các tấm 
phát triển rộng (hình 3c). 

Sinh thái và phân bố: P. latum xuất hiện ở 
vùng nước lợ (Paulsen, 1908; Wood, 1954; 
Schilleri, 1935) [39, 44, 57]. Trong nghiên cứu 
này, chúng được phát hiện nhiều ở vùng cửa 
sông Cửu Long thuộc hai tỉnh Trà Vinh và Bến 
Tre. 

 

 
Hình 3. Protoperidinium latum Paulsen, 1908 

a, b & d. Tế bào hình trái xoan nhìn từ mặt bụng với đai rộng, hơi lệch xuống (mũi tên), sừng đỉnh ngắn, hai 
sừng dưới rất thấp, sừng trái lớn hơn sừng phải một chút, mỗi sừng mang một gai nhỏ (đầu mũi tên); c. Phần 
vỏ trên nhìn từ mặt bên phải cho thấy các đường nối giữa các tấm phát triển (mũi tên) và rất nhiều gai nhỏ 
trên bề mặt các tấm vỏ (đầu mũi tên); d. Tế bào nhìn từ mặt bụng cho thấy hình thái rãnh dọc, các tấm vỏ 
(tấm Sa ký hiệu: +); e. Phần vỏ trên nhìn từ đỉnh với lỗ đỉnh lệch về phía mặt bụng, cho thấy hình thái và kích 
thước các tấm vỏ trên. Hình a được chụp bằng KHVQH, các hình b-c, e chụp bằng KHVHQ và hình d được 
vẽ bằng phần mềm đồ họa. Tỷ lệ các thước = 20 µm. 
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Protoperidinium nux (Schiller, 1937) Balech, 
1974 (Hình 4a-e) 

Basionym: Peridinium nux Schiller, 1937: 
140, fig. 138  

Abé, 1927: 413, figs 32A-H [1]; Schiller, 
1937: 140, fig. 138 [45]; Subrahmanyan, 1971: 
27, figs 13-15 [50]; Balech, 1974: 55 [5]; Abé, 
1981: 302 [3]. 

Mô tả: Tế bào có kích thước nhỏ, dạng hình 
thoi rộng với các cạnh bên lồi (hình 4a). Chiều 
dài tế bào khoảng 45-48 µm, chiều rộng khoảng 
35-40 µm. Lỗ đỉnh (Po) có dạng khe hẹp kéo 
dài từ tấm 1’ đến 1/3 tấm 3’ (hình 4d). Tấm 1’ 
với hai cạnh trên rất ngắn, hai cạnh dưới thẳng 
và đầu tận cùng bên phải kéo dài hơn bên trái 

(hình 4b, d). Hai tấm xen đều có sáu cạnh và 
gần bằng nhau (hình 4d). Đai lệch xuống 
khoảng 0,5 lần (hình 4a-b), các tấm đai được 
chạm trổ với các gân xương dọc (hình 4c-e). 
Phần vỏ dưới hơi không cân đối, bên phải dài 
hơn bên trái một chút (hình 4a). Rãnh dọc sâu, 
mở rộng dần xuống phía dưới (hình 4a-c). Bề 
mặt các tấm vỏ được chạm trổ với cấu tạo dạng 
mạng lưới không rõ (hình 4e) và các lỗ rất dễ 
quan sát (hình 4d-e). 

Sinh thái và phân bố: P. nux đã được tìm 
thấy ở vùng biển Đại Tây Dương và Ấn Độ 
Dương [45, 50]; vùng biển Nhật Bản [1, 3]. 
Loài này đã được tìm thấy trong vịnh Nha 
Trang, vịnh Vân Phong và Bến Tre.  

 

 
Hình 4. Protoperidinium nux (Schiller, 1937) Balech, 1974 

a. Tế bào hình thoi rộng với các cạnh bên lồi được nhìn từ mặt bụng, đại lệch xuống khoảng 0,25-0,5 lần (mũi 
tên, tương tự ở hình b) và nửa phần bên phải hơi dài hơn bên trái; b. Phần vỏ trên nhìn từ mặt bụng với đai 
lệch xuống (mũi tên) và hình thái tấm 1’; c. Phần vỏ dưới nhìn từ mặt bụng với hình thái rãnh dọc (S) và các 
gân xương dọc ở các tấm đai (đầu mũi tên); d. Phần vỏ trên được nhìn từ đỉnh cho thấy hình thái và kích 
thước các tấm, lỗ đỉnh (Po) và các lỗ rất rõ, phân bố rải rác (đầu mũi tên, tương tự ở hình e); e. Phần vỏ dưới 
cho thấy hình thái và kích thước các tấm và bề mặt vỏ được chạm trỗ với cấu tạo dạng mạng lưới (mũi tên) và 
các lỗ (đầu mũi tên). Các hình a-b được chụp bằng KHVQH, các hình c-e chụp bằng KHVHQ. Tỷ lệ thước ở 
hình a được áp dụng cho tất cả các hình. 
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Protoperidinium cf. planiceps (Abé, 1981) 
Balech, 1988 (Hình 5a-c) 

Abé, 1981: 301, fig 40b (273-275) [3]; 
Balech, 1988: 84, pl. 20, figs 6-8 [6]; Gómez, 
2012: 106 [18]. 

Mô tả: Tế bào hình thoi rộng với các cạnh 
bên lồi và không cân đối khi nhìn từ mặt bụng 
hoặc lưng (hình 5a-b). Chiều dài tế bào khoảng 
60-65 µm, chiều rộng khoảng 68-70 µm. Vỏ 
trên có dạng hình nón thấp, phần bên phải rộng 
hơn bên trái; lỗ đỉnh (Po) dạng khe hẹp kéo dài 
từ tấm 1’ đến khoảng 1/3 tấm 3’ (hình 5c). Tấm 
1’ với hai cạnh trên ngắn và không cân đối, hai 
cạnh dưới thẳng và tạo hình móc câu ở cuối 

tấm. Đai lõm, lệch xuống khoảng 2,75-3 lần và 
hơi vặn xoắn; các tấm đai được chạm trổ với 
các xương sườn dọc (hình 5a). Vỏ dưới không 
cân đối, với phần bên phải kéo dài xuống giống 
như cái sừng và không mang gai (hình 5a-b). 
Rãnh dọc sâu và mở rộng dần xuống phía dưới 
(hình 5a). Bề mặt các tấm vỏ có cấu tạo hình 
mạng lưới không rõ và nhiều lỗ với kích thước 
khác nhau (hình 5c); đường nối giữa các tấm vỏ 
phát triển rất rộng với dạng các đường chỉ khâu 
(hình 5a-c). 

Sinh thái và phân bố: Loài này được phát 
hiện ở phía ngoài cửa Đông Hải, ven bờ Ninh 
Thuận.

   

 
Hình 5. Protoperidinium cf. planiceps (Abé, 1981) Balech, 1988  

a. Tế bào hình thoi rộng với các cạnh bên lồi và không cân đối (nhìn từ mặt bụng), đai lệch xuống mạnh 
khoảng 3 lần (mũi tên) và bề mặt có các gân xương dọc (đầu mũi tên), và rãnh dọc mở rộng dần (S); b. tế bào 
không cân đối nhìn từ mặt lưng cho thấy hình thái các tấm lưng và các đường nối giữa các tấm vỏ rất phát 
triển với dạng các đường chỉ khâu (mũi tên); c. Phần vỏ trên nhìn từ đỉnh với hình thái và kích thước các tấm 
vỏ, bề mặt các tấm được chạm trỗ với các vết lõm tròn và các lỗ (đầu mũi tên) và hình dạng lỗ đỉnh (Po). Tất 
cả các hình được chụp bằng KHVQH. Tỷ lệ các thước = 20 µm. 
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Protoperidinium stellatum (Wall, 1968) 
Balech, 1994 (Hình 6a-e) 

Basionym: Peridinium stellatum Wall, 
1968: 275, pl. 2, figs 13-15, pl. 3, figs 16-21. 

Homotypic Synonym: Peridinium stellatum 
D.Wall 1968, Stelladinium stellatum (D.Wall) 
P.C.Reid 1977.  

Wall & Dale, 1968: 275, pl. 2, figs 13-15, 
pl. 3, figs 16-21 [56]; Reid, 1977: 443, pl. 2, 
figs 19-20 [43]; Balech, 1994: 75 [7]; Matsuoka 
et al., 2000: pl. 20, fig. 12a-b [32]; Liu et al., 
2015: 12, figs 74-75 [31]. 

Mô tả: Tế bào hình năm cạnh với sừng đỉnh 
nhỏ và hai sừng dưới phát triển, nhân to nằm ở 
trung tâm tế bào và nội chất trong suốt (hình 

6a), tế bào bị nén mạnh theo hướng lưng-bụng 
(hình 6d). Tế bào dài khoảng 45-75 µm, chiều 
rộng khoảng 35-70 µm, sâu khoảng 14-16 µm. 
Vỏ trên hình nón với sừng đỉnh ngắn, hai cạnh 
bên hơi thẳng hoặc lõm (hình 6a-c). Tấm 1’ 
dạng hình thoi rộng, hơi không cân đối (hình 
6c); hai tấm xen đều có năm cạnh, tấm 6a lớn 
hơn nhiều so với 1a (hình 6b). Đai rộng, lõm 
vào và hơi lệch lên trên (hình 6c). Phần vỏ dưới 
với hai cạnh bên và khu vực đối đỉnh lõm mạnh, 
mang hai sừng hình nón cao, nhọn và phân kỳ, 
sừng bên phải phân kỳ nhiều hơn sừng trái (hình 
6a-c) và hơi hướng về phía trước của mặt bụng 
(hình 6d). Rãnh dọc rộng với tấm Sp nhỏ, 
không cân đối và hơi lệch sang bên phải (hình 
6c, e). Bề mặt các tấm vỏ được chạm trỗ với các 
lỗ (hình 6e). 

 

 
Hình 6. Protoperidinium stellatum (Wall, 1968) Balech, 1994 

a. Tế bào có dạng hình năm cạnh nhìn từ mặt bụng với hai sừng dưới hình nón cao, phân kỳ (mũi tên), nhân to 
nằm ở trung tâm và nội chất trong suốt (n); b. Tế bào nhìn từ mặt lưng cho thấy hình thái các tấm; c. Tế bào 
nhìn từ mặt bụng với đai hơi lệch lên (mũi tên) và cho thấy hình thái các tấm vỏ; d. Tế bào nhìn từ mặt bên 
phải tế bào cho thấy tế bào bị nén mạnh theo hướng lưng-bụng; e. Một phần vỏ tế bào ở mặt bụng cho thấy 
hình thái các tấm đai (t, C1-3), rãnh dọc như: tấm Sa (+), Sd, Ss, Sp, và chạm trổ của vỏ với các lỗ (đầu mũi 
tên) và cấu tạo dạng mạng lưới. Các hình a, d & e được chụp bằng KHVQH; b-c được chụp bằng KHVHQ. 
Tỷ lệ thước ở hình a = 20 µm được áp dụng cho các hình b-c & e. 
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Sinh thái và phân bố: Loài P. stellatum 
thường chỉ được phát hiện ở trạng thái bào tử 
trong trầm tích, bào tử của chúng được tìm thấy 
rất ít ở ven bờ Ireland, Welsh, Cornwall và 
Devon [43]. Trước đó, Wall & Dale (1968) [56] 
đã phát hiện sự nảy mầm từ bào tử tử nghỉ thu 
trong trầm tích vùng Woods Hole. Trong nghiên 
cứu này, chúng tôi tìm thấy P. stellastum trong 
mẫu TVPD ở ven bờ Ninh Thuận và Bình 
Thuận. 

KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy hầu hết 
các loài thuộc phân chi Archaeperidinium chủ 
yếu phân bố ở vùng cửa sông và có khả năng 
tạo bào tử nghỉ. Loài P. cf. planiceps mang 
nhiều đặc điểm trung gian của P. abei, P. abei 
var. rotundata, P. thorianum và P. thorianum 
var. planiceps. Vì vậy, cần có thêm các nghiên 
cứu bổ sung với sự hỗ trợ của các công cụ khác 
(như kính hiển vi điện tử quét và sinh học phân 
tử) nhằm xác định rõ về phân loại học của loài 
này.    
Lời cảm ơn: Các tác giả xin cảm ơn Quỹ Phát 
triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED) đã hỗ trợ về kinh phí cho đề tài 
nghiên cứu cơ bản mã số 106-NN.06-2014.08.  
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TAXONOMY OF DINOFLAGELLATES, THE GENUS Protoperidium 

(Archaeperidinium) IN COASTAL WATERS OF VIETNAM 
 

Phan Tan Luom, Nguyen Ngoc Lam, Doan Nhu Hai 

Institute of Oceanography, VAST 
 
 
SUMMARY 
 

Species of the subgenus Archaeperidinium belonging to genus Protoperidinium were characterized by its 
morphology, such as “ortho”-type of the first apical plate and two intercalary plates. A total of 
tenArchaeperidinium species have been found in coastal  waters of Vietnam, in which, six species, viz. P. 
abei var. rotundata,P.compressum, P. stellatum.P. cf. planiceps, P. latum and P. nux were newly recorded for 
the Dinoflagellate flora in coastal waters of Vietnam. All the six species have been described and illustrated in 
shape, size and the ornamentation of the theca under light microscopy. 
Keywords: Archaeperidinium, Protoperidinium, taxonomy, Vietnam. 
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